
Giải Phòng Giáo dục & Đào tạo đạt thành tích xuất sắc 

STT PHÒNG GIÁO DỤC

1 PGD QUẬN 1

2 PGD BÌNH THẠNH 

3 PGD QUẬN 7

4 PGD QUẬN 10

5 PGD TÂN BÌNH

6 PGD THỦ ĐỨC

7 PGD QUẬN 9

8 PGD QUẬN 2

9 PGD CẦN GIỜ

10 PGD QUẬN 4

11 PGD GÒ VẤP

Primary, junior Challenge

IC3 Challenge

IC3 Challenge

DANH SÁCH  PHÒNG GIÁO DỤC, TRƯỜNG, HỌC SINH ĐẠT GIẢI 
 CUỘC THI  TOEFL PRIMARY, TOEFL JUNIOR , IC3, IC3 SPARK CHALLENGE  2019-2020

IC3 Spark Challenge

IC3 Spark Challenge

IC3 Spark Challenge

ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CUỘC THI

Primary, junior, ic3, ic3 spark Challenge

Primary, junior Challenge

Primary, junior Challenge

Primary, junior, ic3, ic3 spark Challenge

IC3 Challenge



Giải Trường đạt thành tích xuất sắc

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Đoàn Minh Khôi 16-May-11 3/8 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Giải Nhất Khối 2-3

2 Nguyễn Minh Thƣ 17-Aug-11 3 TH LƢƠNG THẾ VINH PGD TÂN BÌNH Giải Nhất Khối 2-3

3 Hà Phan Anh 30-Apr-09 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Giải Nhất Khối 4-5

PGD QUẬN 10

PGD GÒ VẤP

PGD QUẬN 11

PGD QUẬN 10

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC 

TH NGUYỄN THƢỢNG HIỀN

TH TRƢNG TRẮC

TH VÕ TRƢỜNG TOẢN

TH LƢƠNG THẾ VINH 

QUẬN

PGD BÌNH THẠNH 

PGD BÌNH THẠNH 

PGD QUẬN 7

PGD QUẬN 7

PGD QUẬN 1

PGD TÂN BÌNH

TÊN TRƯỜNG

DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN

DL VINSCHOOL

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC

TH NAM SÀI GÒN

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Giải cá nhân

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE

Giải cá nhânQuận/HuyệnSTT Ngày sinh
Lớp / 

Khối
TrườngHọ và tên 



4 Nguyễn Minh Thiện 30-Jun-11 3.4 TH TRƢNG TRẮC PGD QUẬN 11 Giải Nhì Khối 2-3

5 Trần Tôn Bảo Ngân 22-Jul-09 5 TH KẾT ĐOÀN PGD QUẬN 1 Giải Nhì Khối 4-5

6 Đinh Nguyên Thảo 22-Apr-09 5/1 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Giải Nhì Khối 4-5

7 Hoàng Anh Thƣ Lilly 21-Feb-10 4 TH VÕ TRƢỜNG TOẢN PGD QUẬN 10 Giải Nhì Khối 4-5

8 Lâm Thúy Vân 16-Aug-09 5 TH NGUYỄN THƢỢNG HIỀN PGD GÒ VẤP Giải Nhì Khối 4-5

9 Nguyễn Phƣớc Hiền 11-Apr-09 5/1 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Giải Nhì Khối 4-5

10 Nguyễn Trịnh Tƣờng Khuê 20-Oct-09 5 TH NAM SÀI GÒN PGD QUẬN 7 Giải Nhì Khối 4-5

11 Tô Minh Khôi 20-Dec-11 3 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Gỉai Ba Khối 2-3

12 Lê Công Khánh Nam 31-Jul-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Gỉai Ba Khối 2-3

13 Phạm Nhật Minh 24-Apr-11 3 TH NAM SÀI GÒN PGD QUẬN 7 Gỉai Ba Khối 2-3

14 Nguyễn Ngọc Khánh An 15-Sep-11 3 TH NAM SÀI GÒN PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 2-3

15 Hoàng Minh Khôi 19-Dec-11 3 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

16 Tạ Nguyên Huy 24-Mar-11 3 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 2-3

17 Nguyễn Chí Nghĩa 3-May-11 3/4 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

18 Nguyễn Minh Phúc Hƣng 23-Aug-11 3 TH VÕ THỊ SÁU PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 2-3

19 Trịnh Bá Khôi 4-Feb-11 3 TH LƢƠNG THẾ VINH PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 2-3

20 Đào Khánh Chi 17-Aug-11 3 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3



21 Huỳnh Gia Khang 21-Feb-12 2/5 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

22 Nguyễn Hữu Ngọc Minh 8-Apr-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 2-3

23 Lƣu Huỳnh Tâm Anh 17-Sep-11 3/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 2-3

24 Trần Quang Thục Khuê 7-May-11 3/7 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

25 Phạm Hồng Minh 31-Jan-11 3 DL VIỆT MỸ (VA SCHOOLS) PGD QUẬN 11 Khuyến Khích Khối 2-3

26 Lâm Gia Khang 25-Jan-11 3.SL.4ADL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 2 Khuyến Khích Khối 2-3

27 Nguyễn Đông Nghi 14-May-11 3 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

28 Nguyễn Minh Quý 11-Jul-12 2/2 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

29 Nguyễn Tạ Gia Phúc 9-Mar-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 2-3

30 Nguyễn Trƣờng Thịnh 19-Feb-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

31 Lê Mai Linh 4-Dec-11 3 TH SƠN CANG PGD TÂN BÌNH Khuyến Khích Khối 2-3

32 Trần Mai Gia Hân 8-Mar-11 3 TH HIỆP BÌNH CHÁNH PGD THỦ ĐỨC Khuyến Khích Khối 2-3

33 Lê Trọng Tuấn Kiệt 31-May-11 3 TH BÌNH CHIỂU PGD THỦ ĐỨC Khuyến Khích Khối 2-3

34 Đậu Quang Vinh 24-Jan-12 2/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 2-3

35 Trần Ngọc Khánh Vy 3-Dec-11 3 DL QUỐC TẾ MỸ (AIS) PGD QUẬN 2 Khuyến Khích Khối 2-3

36 Nguyễn Mạnh Tiến 10-Jun-12 2 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

37 Nguyễn Tấn Hƣng 2-Sep-12 2 TH HOÀNG DIỆU PGD THỦ ĐỨC Khuyến Khích Khối 2-3



38 Trần Hà An 7-Sep-11 3/8 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 2-3

39 Trần Hƣơng Giang 23-Feb-11 3/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 2-3

40 Trần Thiên Quang 6-Jan-11 3 TH TỪ ĐỨC PGD THỦ ĐỨC Khuyến Khích Khối 2-3

41 Lê Xuân Việt Khôi 27-Apr-09 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD PHÚ NHUẬN Khuyến Khích Khối 4-5

42 Nguyễn Vũ Đức Tài 5-Nov-09 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 2 Khuyến Khích Khối 4-5

43 Phạm Khánh Nguyên 23-Nov-09 5 TH TRƢƠNG ĐỊNH PGD QUẬN 12 Khuyến Khích Khối 4-5

44 Võ Thanh Tiến 18-Feb-09 5 INTERNATIONAL GERMAN SCHOOLPGD QUẬN 2 Khuyến Khích Khối 4-5

45 Lê Công Khánh Nhƣ 6-Feb-10 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Khuyến Khích Khối 4-5

46 Nguyễn Phƣơng Anh 28-Jun-09 5 TH LƢƠNG THẾ VINH PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 4-5

47 Trƣơng Hà Minh An 14-Aug-09 5 TH BÙI VĂN MỚI PGD QUẬN 9 Khuyến Khích Khối 4-5

48 Hồ Nguyễn Phƣơng Nghi 12-Dec-09 5 TH LƢƠNG THẾ VINH PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 4-5

49 Lƣu Minh Bảo 15-Nov-09 4 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

50 Đỗ Vƣơng Chính Nguyên 13-Apr-10 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Khuyến Khích Khối 4-5

51 Khƣu Nam An 25-Jul-10 4/4 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

52 Tạ Hoàng Yến Ngọc 31-Mar-09 5 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

53 Tạ Vũ Trúc Linh 9-Jan-09 5 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

54 Lâm Tiến Minh 19-Jan-09 5 TH BÀU SEN PGD QUẬN 5 Khuyến Khích Khối 4-5



55 Mai Nam Anh 20-Dec-09 5/3 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 4-5

56 Nguyễn Minh Quân 1-Jan-10 4 TH LƢƠNG THẾ VINH PGD GÒ VẤP Khuyến Khích Khối 4-5

57 Nguyễn Thiên Ân 8-Dec-09 5 TH HÒA BÌNH PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 4-5

58 Phan Hà Bảo Khanh 17-Jan-09 5 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

59 Trần Đăng Anh 6-Oct-09 5 TH TRƢƠNG QUYỀN PGD QUẬN 3 Khuyến Khích Khối 4-5

60 Trần Mai Chi 14-Mar-09 5 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

61 Hoàng Khánh Chi 20-Sep-09 5 TH HỒNG HÀ PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

62 Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên 5-Sep-09 5 TH TRẦN HƢNG ĐẠO PGD QUẬN 1 Khuyến Khích Khối 4-5

63 Hoàng Minh 4-Aug-09 5/1 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN PGD BÌNH THẠNH Khuyến Khích Khối 4-5

64 Nguyễn Thanh Hào 28-May-09 5 TH THỚI TAM PGD HÓC MÔN Khuyến Khích Khối 4-5

65 Tăng Gia Bảo 17-Jan-09 5 TH PHAN CHU TRINH PGD GÒ VẤP Khuyến Khích Khối 4-5

Giải Trường đạt thành tích xuất sắc

STT TÊN TRƯỜNG

1
THPT CHUYÊN TRẦN 

ĐẠI NGHĨA

2 DL QUỐC TẾ Á CHÂU

3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CUỘC THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE

QUẬN

PGD QUẬN 1

PGD QUẬN 10

PGD QUẬN 7



4
DL QUỐC TẾ CANADA 

(BCIS)

5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC

6 DL VINSCHOOL

7 THCS LÝ THƢỜNG KIỆT

8 THCS TRẦN HƢNG ĐẠO

9 THCS HAI BÀ TRƢNG

10 THCS TRƢỜNG CHINH

1 Nguyễn Phạm Thanh Long 08/15/2005 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Giải Nhất Khối 9

3 Đỗ Ngọc Yến Nhi 10/08/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Nhất Khối 8

16 Diệp Kiến An 11/01/2007 7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Giải Nhất Khối 7

15 Lê Anh Khoa 07/30/2008 6 THCS TRẦN HƢNG ĐẠO PGD QUẬN 12 Giải Nhất Khối 6

1 Nguyễn Phạm Thanh Long 08/15/2005 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Giải Nhất

2 Nguyễn Từ Nhật Khang 07/10/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10 Giải Nhì

3 Đỗ Ngọc Yến Nhi 10/08/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Nhì

Giải cá nhânSTT Họ và tên Ngày sinh
Lớp / 

Khối
Trường

PGD QUẬN 3

PGD TÂN BÌNH

Quận/Huyện

Giải cá nhân

STT Họ và tên Ngày sinh
Lớp / 

Khối
Trường Quận/Huyện

PGD QUẬN 12

Giải cá nhân

Giải Nhất khối

PGD QUẬN 7

PGD QUẬN 10

PGD BÌNH THẠNH

PGD TÂN BÌNH



4 Phan Trọng Tuệ 01/30/2006 8 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10 Giải Nhì

5 Lê Nguyên Khôi 01/05/2005 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) PGD QUẬN 7 Giải Ba

6 Bùi Linh Nhi 07/03/2006 8 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) PGD QUẬN 7 Giải Ba

7 Đỗ Gia Huy 11/14/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Ba

8 Nguyễn Thị Kim Ngọc 09/01/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10 Giải Ba

9 Phạm Diệp Kỳ An 03/11/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Ba

10 Phạm Trung Hiếu 12/03/2005 9/7 THCS LÝ THƢỜNG KIỆT PGD TÂN BÌNH Giải Ba

11 Trần Quang Huy 04/25/2006 8 THCS VÂN ĐỒN PGD QUẬN 4 Giải Khuyến Khích

12 Phùng Phƣơng Anh 03/10/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

13 Hoàng Nam Anh 10/17/2006 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

14 Nguyễn Đại Phúc 02/04/2005 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) PGD QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

15 Lê Anh Khoa 07/30/2008 6 THCS TRẦN HƢNG ĐẠO PGD QUẬN 12 Giải Khuyến Khích

16 Diệp Kiến An 11/01/2007 7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

17 Đồng Gia Nghi 05/28/2008 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

18 Ngô Phƣơng Nhi 11/26/2005 9 THCS TRƢỜNG CHINH PGD TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

19 Trần Qúy Kỳ Thƣ 07/17/2008 6 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

20 Nguyễn Lê Minh Khánh 11/12/2007 7 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

21 Đặng Hải Dƣơng 06/03/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

22 Nguyễn Mai Trang 12/02/2006 8 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

23 Từ Đông Quân 02/10/2007 7 DL VINSCHOOL PGD BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích



24 Võ Hùng Phƣơng 04/07/2006 8 THCS TRẦN QUỐC TOẢN PGD QUẬN 2 Giải Khuyến Khích

25 Nguyễn Quỳnh Trang Anh 03/23/2005 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

26 Lâm Đức Hóa 03/25/2007 7 THCS HAI BÀ TRƢNG PGD QUẬN 3 Giải Khuyến Khích

27 Lê Minh Đức 01/29/2006 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

28 Phạm Lê Bình Minh 05/01/2007 7 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

29 Nguyễn Ngô Thanh Khải 12/31/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

30 Đặng Anh Tuấn 02/19/2008 6 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

Giải Trường đạt thành tích xuất sắc

STT TÊN TRƯỜNG QUẬN

1 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1

2 TH VÕ TRƢỜNG TOẢN PGD QUẬN 10

3 TH NGUYỄN HUỆ PGD QUẬN 1

4 TH BÌNH CHIỂU PGD THỦ ĐỨC

5 TH BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ

6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 2

7 TH TRƢNG TRẮC PGD QUẬN 11

8 TH TRƢƠNG VĂN THÀNHPGD QUẬN 9

9 TH AN BÌNH PGD QUẬN 2

10 TH KHAI MINH PGD QUẬN 1

11 TH TÂN PHÚ PGD QUẬN 9

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CUỘC THI IC3 SPARK CHALLENGE



1 Nguyễn Hà Anh 14-Dec-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Giải Nhất Khối 3

2 Võ Phạm Trí Thành 25-May-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Giải Nhất Khối 4

3 Ngô Thanh Ngân 6-Feb-09 5 TH BÌNH CHIỂU PGD THỦ ĐỨC Giải Nhất Khối 5

4 Nguyễn Minh Thiện 30-Jun-11 3 TH TRƢNG TRẮC PGD QUẬN 11 Giải Nhì Khối 3

5 Trƣơng Diệp Nghi 23-Mar-11 3 TH VÕ TRƢỜNG TOẢN PGD QUẬN 10 Giải Nhì Khối 3

6 Nguyễn Hải Bình 9-Apr-10 4 TH TRƢƠNG VĂN THÀNH PGD QUẬN 9 Giải Nhì Khối 4

7 Lê Quỳnh Mẫu Đơn 25-Jan-10 4 TH BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 4

8 Đỗ Khánh Châu Thy 29-May-08 5 TH VÕ TRƢỜNG TOẢN PGD QUẬN 10 Giải Nhì Khối 5

9 Võ Trần Hoàng Khánh 9-Feb-09 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 2 Giải Nhì Khối 5

10 Bùi Cao Tùng 24-Aug-11 3 TH PHẠM HỒNG THÁI PGD QUẬN 5 Giải Ba Khối 3

11 Lê Đình Nguyên Khang 20-Feb-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 3

12 Trần Phạm Nguyệt Cát 8-Dec-11 3 TH ĐẶNG THỊ RÀNH PGD THỦ ĐỨC Giải Ba Khối 3

13 Đỗ Hoàng Huy 12-Sep-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 3

14 Bùi Trọng Nguyên 23-May-11 3 TH AN BÌNH PGD QUẬN 2 Giải Ba Khối 3

15 Huỳnh Minh Quân 8-Feb-10 4 TH VÕ VĂN TẦN PGD QUẬN 6 Giải Ba Khối 4

16 Nguyễn Phạm Hoàng Chấn 7-Jan-10 4 TH LẠC LONG QUÂN PGD QUẬN 11 Giải Ba Khối 4

17 Lâm Nguyên Anh 7-Mar-10 4 TH NGUYỄN HUỆ PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 4

18 Thái Lê Đăng Khoa 30-Nov-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 4

19 Đặng Nguyễn Bảo Trân 3-Feb-10 4 TH KHAI MINH PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 4

Quận/Huyện

Giải cá nhân

STT Họ và tên Ngày sinh
Lớp / 

Khối
Trường Giải cá nhân



20 Phạm Trà My 17-Jan-09 5 TH TRƢƠNG ĐỊNH PGD QUẬN 12 Giải Ba Khối 5

21 Châu Vĩnh Phong 9-Feb-09 5 TH NGUYỄN HUỆ PGD QUẬN 1 Giải Ba Khối 5

22 Vũ Huy Hoàng 14-Mar-09 5 TH TÂN PHÚ PGD QUẬN 9 Giải Ba Khối 5

23 Huỳnh Thụy Lan Phƣơng 3-Oct-09 5 TH HIM LAM PGD QUẬN 6 Giải Ba Khối 5

24 Trƣơng Nguyễn Tuấn Kiệt 11-Jul-09 5 TH TRẦN BÌNH TRỌNG PGD QUẬN 5 Giải Ba Khối 5

25 Nguyễn Ngọc Diệu Hiền 4-Mar-11 3 TH VÕ THỊ SÁU PGD QUẬN 12 Khuyến khích Khối 3

26
Chung Nguyễn Ngân 

Phƣơng
5-Jun-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 3

27 Lê Đƣờng Tuấn 7-May-11 3 TH PHƢỚC BÌNH PGD QUẬN 9 Khuyến khích Khối 3

28 Nguyễn Võ Nhất Lâm 28-Jan-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 3

29 Chung Tiến Phát 6-Feb-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 4

30 Nguyễn Minh Triết 25-May-10 4 TH VÕ TRƢỜNG TOẢN PGD QUẬN 10 Khuyến khích Khối 4

31 Vũ Hoàng Bách 19-Jul-10 4 TH NAM SÀI GÒN PGD QUẬN 7 Khuyến khích Khối 4

32 Nguyễn Quang Việt 15-Jun-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 4

33 Đồng Nhật Khang 28-Jul-10 4 TH NAM SÀI GÒN PGD QUẬN 7 Khuyến khích Khối 4

34 Nguyễn Thành Khang 25-Jul-10 4 TH AN BÌNH PGD QUẬN 2 Khuyến khích Khối 4

35 Đào Mai Ngọc Quyên 18-Aug-10 4 TH THÁI VĂN LUNG 1 PGD THỦ ĐỨC Khuyến khích Khối 4

36 Nguyễn Minh Châu 27-Jul-10 4 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH PGD QUẬN 7 Khuyến khích Khối 4

37 Hà Nguyễn Minh Trí 13-Oct-10 4 TH BÀU SEN PGD QUẬN 5 Khuyến khích Khối 4

38 Nguyễn Nghĩa Thịnh 17-Jan-10 4 TH LÊ NGỌC HÂN PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 4

39 Đinh Mẫn Nhi 25-Aug-09 5 TH LAM SƠN PGD QUẬN 6 Khuyến khích Khối 5

40 Nguyễn Tuấn Dũng 14-Sep-09 5 TH LÊ QUÝ ĐÔN PGD GÒ VẤP Khuyến khích Khối 5

41 Nguyễn Nguyên Thảo 20-May-09 5 TH BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 5



42 Trần Thị Kim Tiền 5-Jun-09 5 TH LAM SƠN PGD QUẬN 6 Khuyến khích Khối 5

43 Huỳnh Khánh Minh 10-Dec-09 5 TH NGUYỄN HUỆ PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 5

44 Chung Quang Minh 31-Jan-09 5 TH THÁI VĂN LUNG 1 PGD THỦ ĐỨC Khuyến khích Khối 5

45 Phạm Phƣơng Thảo 10-May-09 5 TH KHAI MINH PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 5

46 Nguyễn Viết Hiệp 15-Dec-09 5 TH TRẦN QUỐC TOẢN PGD BÌNH CHÁNH Khuyến khích Khối 5

47 Lê Song Minh Nhật 23-Feb-09 5 TH HÒA BÌNH PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 5

48 Vũ Minh Triều 25-Sep-09 5 TH TÂN PHÚ PGD QUẬN 9 Khuyến khích Khối 5

Giải Trường đạt thành tích xuất sắc

STT TÊN TRƯỜNG QUẬN

1 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ

2 THCS VÂN ĐỒN PGD QUẬN 4

3 THCS TÂN SƠN PGD GÒ VẤP

4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

5 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨAPGD QUẬN 1

6 THCS DOI LẦU PGD CẦN GIỜ

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CUỘC THI IC3 CHALLENGE

Giải cá nhân

STT Họ và tên Ngày sinh
Lớp / 

Khối
Trường Quận/Huyện Giải cá nhân



1 Nguyễn Phan Thanh Long 20-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhất Khối 6

2 Cao Thùy Trâm 2-Dec-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhất Khối 7

3 Châu Tuấn Khanh 19-Aug-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhất Khối 8-9

4 Phạm Lê Khang 21-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 6

5 Trần Phát Huy 6-Feb-08 6 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 6

6 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 22-Jun-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 7

7 Nguyễn Thị Minh Thƣ 11-Nov-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 7

8 Lê Phạm Thảo Nhung 24-Jul-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 8-9

9 Huỳnh Nguyễn Trúc Mi 23-Aug-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Nhì Khối 8-9

10 Võ Trầm Mai Thi 3-Nov-08 6 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 6

11 Huỳnh Đinh Hoàng Lan 16-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 6

12 Huỳnh Bảo Quốc Hùng 16-Dec-08 6 THCS VÂN ĐỒN PGD QUẬN 4 Giải Ba Khối 6

13 Lê Hƣơng Nhã Quyên 9-Jan-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 7

14 Phạm Phan Trung Thông 27-Jul-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 7

15 Đỗ Hồng Ngọc 4-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 7

16 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 14-Jan-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 8-9

17 Nguyễn Đặng Uyên Phƣơng 30-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 8-9



18 Đỗ Đăng Khoa 8-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Giải Ba Khối 8-9

19 Nguyễn Dƣ Đăng Khoa 12-Nov-08 6 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA PGD QUẬN 1 Khuyến khích Khối 6

20 Trần Lê Nhật Đăng 31-Dec-08 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10 Khuyến khích Khối 6

21 Trần Phạm Nhƣ Khang 21-Aug-08 6 THCS DOI LẦU PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 6

22 Lê Trần Thảo Linh 2-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 7

23 Phạm Nguyên Phúc 18-May-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 7

24 Trƣơng Ngọc Ánh Dƣơng 25-Oct-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 7

25 Trần Đăng Khoa 3-May-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 7

26 Trần Nhật Ngân Hà 21-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 7

27 Nguyễn Thị Xuân Lan 6-May-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 8-9

28 Nguyễn Hồ Anh Khôi 24-Dec-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 8-9

29 Phạm Trần Tuấn Nguyên 10-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 8-9

30 Nguyễn Lê Anh Thi 17-Apr-06 8 THCS BÌNH KHÁNH PGD CẦN GIỜ Khuyến khích Khối 8-9

31 Hoàng Phƣơng Nhật Nam 27-May-05 9 THCS TÂN SƠN PGD GÒ VẤP Khuyến khích Khối 8-9




